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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 14/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 3871/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 29/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 14/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 18/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Thông báo số 3260/TB-BNN-VP ngày 25/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An ngày 07/5/2022 về phát triển vùng nguyên liệu mía đường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh nghệ An giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 4522/TTr-SNN ngày 12/12/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Phê duyệt Đề án Thí điểm hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía đường tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu mía đường giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, gồm những nội dung chính như sau:
[bookmark: muc_1]I. Quan điểm, mục tiêu
1. Quan điểm
- Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả trong sản xuất mía nguyên liệu cả về hình thức tổ chức, quản lý và hoạt động; chú trọng phát triển vùng mía nguyên liệu gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
- Ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, áp dụng cơ giới hoá đồng bộ để phát triển sản xuất mía nguyên liệu tại các địa phương theo chuỗi giá trị thông qua mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; đẩy mạnh phát triển thành viên thông qua thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân và tổ chức tham gia vào hợp tác xã sản xuất mía.
- Xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ phải đồng bộ với cơ chế chính sách, huy động được các nguồn lực của các thành phần kinh tế để phát triển vùng nguyên liệu mía hiệu quả, bền vững.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung
- Mở rộng diện tích và tăng năng suất, hình thành vùng sản xuất mía nguyên liệu quy mô tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, tạo liên kết bền vững giữa các hợp tác xã, nông dân với các doanh nghiệp chế biến nhằm thúc đẩy nhanh, hiệu quả và bền vững chuỗi giá trị ngành hàng mía đường góp phần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, đổi mới hoạt động của các hợp tác xã mía đường hiện có; đẩy mạnh việc thành lập mới các hợp tác xã sản xuất mía đường.
- Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ gồm hệ thống giao thông, thủy lợi, máy móc, trang thiết bị phục vụ nhu cầu cho sản xuất mía nguyên liệu.
2.2. Mục tiêu cụ thể
a) Về phát triển vùng nguyên liệu
- Đến năm 2025: Diện tích vùng mía nguyên liệu huyện Nghĩa Đàn có 7.900 ha, huyện Quỳ Hợp có 5.700 ha, huyện Tân Kỳ có 5.000 ha; năng suất bình quân đạt 75 tấn/ha.
- Đến năm 2030: Cơ bản ổn định diện tích vùng mía nguyên liệu tại các huyện: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp; thâm canh tăng năng suất mía nguyên liệu đạt trung bình khoảng 85-86 tấn/ha.
b) Về hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu
- Giai đoạn 2022 - 2025: Tập trung hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía huyện Nghĩa Đàn, trong đó ưu tiên thực hiện các nội dung sau:
+ Tu sửa, nâng cấp, xây dựng đường giao thông vùng nguyên liệu mía tại các xã Nghĩa Phú và Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn.
+ Xây dựng đập dâng, trạm bơm và hệ thống kênh mương tưới cho mía nguyên liệu và sản xuất nông nghiệp trong vùng.
+ Thành lập mới các hợp tác xã sản xuất mía nguyên liệu với thành viên chủ yếu là các hộ nông dân sản xuất mía trên địa bàn.
+ Tăng tỷ lệ áp dụng cơ giới hoá trong các khâu sản xuất mía; giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập cho các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và người nông dân trên cùng một diện tích trồng mía.
+ Xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong trồng mía đối với những xã có diện tích mía lớn. Xây dựng mô hình nhân giống mía 3 cấp.
+ Phần lớn các ruộng mía của nông dân tham gia sản xuất theo chuỗi liên kết trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đều được quản lý qua hệ thống bản đồ đo GPS và được truy xuất nguồn gốc, theo dõi, cập nhật dữ liệu trong suốt quá trình từ khi trồng mía đến khi thu hoạch và thanh toán tiền cho người dân.
+ Các hộ nông dân tham gia sản xuất theo chuỗi liên kết trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn có cài đặt và sử dụng, ứng dụng MyNaSu trên thiết bị di động thông minh.
+ Thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả tổ khuyến nông cộng đồng. Cán bộ quản lý hợp tác xã sản xuất mía nguyên liệu được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiệp vụ kế toán, tiếp cận khoa học kỹ thuật mới,....
+ Xây dựng các Dự án/Kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh.
+ Đầu tư xây dựng trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện.
- Giai đoạn 2026-2030: Mờ rộng hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía đường tại các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ và các nội dung hỗ trợ tại huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2022-2025 chưa hoàn thành kế hoạch, cụ thể:
+ Tu sửa, nâng cấp, xây dựng đường giao thông vùng nguyên liệu mía ở các huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ.
+ Xây dựng đập dâng và trạm bơm, hệ thống dẫn nước để phục vụ tưới cho vùng mía nguyên liệu tại huyện Tân Kỳ và sản xuất nông nghiệp trong vùng.
+ Thành lập mới các hợp tác xã sản xuất mía nguyên liệu trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ, cơ bản các hộ sản xuất mía đều tham gia hợp tác xã. Tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thông qua các hợp tác xã.
+ Xây dựng các Dự án/Kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh.
+ Tăng tỷ lệ áp dụng cơ giới hoá trong các khâu sản xuất mía; giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập cho các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và người nông dân trên cùng một diện tích trồng mía.
+ Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong trồng mía đối với những xã có diện tích mía lớn. Các xã có vùng nguyên liệu mía trên địa bàn các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp đều có tổ khuyến nông cộng đồng.
+ Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số; tăng cường năng lực cho các hợp tác xã, tổ hợp tác để đẩy mạnh chuyển đổi số quản trị vùng nguyên liệu, cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
[bookmark: muc_2]II. Nhiệm vụ
[bookmark: dieu_1_1]1. Đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết vùng hỗ trợ Hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu mía
1.1. Tu sửa, nâng cấp, xây dựng hạ tầng giao thông vùng nguyên liệu
- Huyện Nghĩa Đàn: Đầu tư tu sửa, nâng cấp, xây dựng đường giao thông vùng nguyên liệu mía khoảng 25 km (Xã Nghĩa Mai khoảng 15 km và xã Nghĩa Phú khoảng 10 km; tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B).
- Huyện Tân Kỳ: Đầu tư tu sửa, nâng cấp, xây dựng đường giao thông vùng nguyên liệu mía khoảng 20 km (Xã Phú Sơn khoảng 10 km và xã Đồng Văn khoảng 10 km; tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B).
- Huyện Quỳ Hợp: Đầu tư tu sửa, nâng cấp, xây dựng đường giao thông vùng nguyên liệu mía khoảng 20 km (Xã Văn Lợi khoảng 10 km và xã Hạ Sơn khoảng 10 km; tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B).
1.2. Xây dựng hệ thống thủy lợi
- Huyện Nghĩa Đàn: Xây dựng 01 đập dâng, trạm biến áp và trạm bơm công suất 500 m3/h tại Khe Ang, xã Nghĩa Mai; 06 km kênh mương dẫn nước để tưới cho vùng nguyên liệu khoảng hơn 400ha và phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vùng.
- Huyện Tân Kỳ: Xây dựng đập dâng Thung Mòn tại xã Đồng Văn; 02 trạm bơm và đường ống dẫn nước, hệ thống kênh chính tại các xã Đồng Văn, Phú Sơn để tưới cho vùng mía nguyên liệu và phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vùng.
1.3. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các hợp tác xã
- Huyện Nghĩa Đàn: Hỗ trợ xây dựng nhà kho chứa giống, phân bón phục vụ sản xuất,... cho 04 hợp tác xã sản xuất mía nguyên liệu.
- Các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp: Hỗ trợ xây dựng nhà kho chứa giống, phân bón phục vụ sản xuất,... cho 03 hợp tác xã sản xuất mía nguyên liệu.
[bookmark: dieu_2]2. Phát triển, củng cố, nâng cao năng lực cho các hợp tác xã và thành viên trồng mía nguyên liệu gắn với đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất và liên kết theo chuỗi giá trị
- Tổ chức khoảng 20 lớp tuyên truyền, tập huấn kiến thức về Luật Hợp tác xã, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã sản xuất mía nguyên liệu. Tổ chức ít nhất 03 lớp đào tạo nghề giám đốc hợp tác xã.
- Thành lập mới ít nhất 28 hợp tác xã sản xuất mía tại các vùng nguyên liệu có quy mô lớn, làm đại diện cho nông dân ký kết các hợp đồng liên kết sản xuất với các nhà máy đường.
- Xây dựng ít nhất 05 Dự án/Kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh.
- Hỗ trợ mua sắm ít nhất 05 máy thu hoạch mía và 18 máy phun thuốc trừ sâu cho các hợp tác xã theo quy định tại Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025.
[bookmark: dieu_3]3. Khuyến nông và chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ cho các hợp tác xã, người dân trồng mía nguyên liệu tham gia liên kết
- Xây dựng ít nhất 18 mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, cơ giới hóa... để làm điểm tham quan, học tập và nhân rộng mô hình.
- Tổ chức khoảng 55 lớp tập huấn ngoài mô hình về tiến bộ kỹ thuật mới trong trồng mía cho hợp tác xã, nông dân. Xây dựng ít nhất 18 tổ khuyến nông cộng đồng tại các xã trồng mía.
- Xây dựng mô hình nhân giống mía 3 cấp (01 ha ruộng nhân giống mía cấp 1 và 05 ha ruộng nhân giống mía cấp 2,3).
- Đẩy mạnh việc đưa các giống mía mới có độ đường, năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu cao hơn vào sản xuất; thay thế cơ cấu giống mía bằng hệ thống ruộng nhân giống mía 3 cấp; đầu tư thâm canh để tăng năng suất, chất lượng mía.
[bookmark: dieu_4]4. Hỗ trợ chuyển đổi số vùng nguyên liệu mía đường gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo chuỗi; ứng dụng quy trình sản xuất điện tử
- Hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số trong quản lý vùng nguyên liệu cho các nhà máy đường.
- Đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị,... cho ít nhất 20 hợp tác xã và thành viên phục vụ chuyển đổi số, kết nối với nhà máy trong quản lý vùng nguyên liệu.
- Tổ chức ít nhất 40 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã, nông dân trong vùng nguyên liệu mía về kỹ năng quản lý, sử dụng các phần mềm, ứng dụng theo dõi, giám sát quá trình sản xuất của nông dân, cập nhật số liệu, dữ liệu lên hệ thống,....
[bookmark: dieu_5]5. Xây dựng trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện
Xây dựng 01 Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện tại huyện Nghĩa Đàn phục vụ thu mua, tiêu thụ mía đường và các sản phẩm từ đường, kết hợp quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác của vùng nhằm hỗ trợ huyện Nghĩa Đàn thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 cũng như thực hiện thí điểm Đề án phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại gắn với các loại hình hạ tầng thương mại giai đoạn 2022 - 2030 của Chính phủ.
[bookmark: muc_3]III. Giải pháp thực hiện
[bookmark: dieu_1_2]1. Quy hoạch và quản lý sử dụng đất
- Tổ chức rà soát bố trí quỹ đất nông nghiệp hợp lý, lâu dài để phát triển sản xuất mía nguyên liệu; duy trì, phát triển các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.
- Hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đất nông nghiệp sang các mục đích phi nông nghiệp, đặc biệt là đất chuyên trồng mía nguyên liệu ổn định nhiều năm.
- Có cơ chế chính sách hợp lý để khuyến khích nông dân chuyển đổi từ các cây trồng kém hiệu quả như keo, cây ăn quả,.... sang trồng mía.
- Thực hiện tốt việc tham gia giám sát của nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Đổi mới hình thức quản lý đất đai đảm bảo sử dụng hiệu quả, bền vững; giao đất, cho thuê đất đối với các hợp tác xã, doanh nghiệp chủ yếu liên kết với nông dân để phát triển vùng nguyên liệu; việc giao đất cho doanh nghiệp phải đảm bảo hiệu quả lâu dài, không để xảy ra tranh chấp, chồng lấn trong phương án vùng nguyên liệu.
[bookmark: dieu_2_1]2. Tổ chức sản xuất
- Tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; tập trung tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phát triển kinh tế hợp tác đến các hợp tác xã, tổ hợp tác, các thành viên và nhân dân trên địa bàn.
- Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, trọng tâm là đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp đủ mạnh, làm nòng cốt để thực hiện có hiệu quả liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm.
- Thực hiện tốt các dịch vụ đầu vào như cung ứng giống, làm đất, phân bón,.. ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất để giảm chi phí đầu vào, nâng cao thu nhập cho người dân trồng mía.
- Khuyến khích các công ty, nhà máy chế biến mía đường ký kết hợp đồng hợp tác với các hộ dân thông qua các hợp tác xã để tạo điều kiện cho các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, đối với các xã chưa có hợp tác xã thì ký hợp đồng liên kết thông qua tổ hợp tác và tiến tới thành lập hợp tác xã.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hoạt động có hiệu quả theo Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ để tuyên truyền, nhân rộng ra các địa bàn khác.
- Xây dựng các Dự án/Kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh nhằm hỗ trợ các hợp tác xã, nông dân trong sản xuất mía nguyên liệu.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, đặc biệt là về kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động hợp tác xã, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để hỗ trợ, tháo gỡ, xử lý kịp thời các vướng mắc trong việc thực hiện các liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân và mối quan hệ giữa các thành viên trong hợp tác xã, tổ hợp tác.
- Quan tâm chỉ đạo rà soát, nắm bắt, theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động, đánh giá, phân loại chính xác kết quả hoạt động của các hợp tác xã để có các giải pháp chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời; củng cố các hợp tác xã hoạt động yếu kém, trường hợp không thể củng cố được thì tiến hành giải thể để thành lập lại.
[bookmark: dieu_3_1]3. Khuyến nông và ứng dụng khoa học, công nghệ
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống mía và tạo giống cây sạch bệnh, tạo các giống mía mới có độ đường, năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu cao hơn; thay thế cơ cấu giống mía bằng hệ thống ruộng nhân giống mía 3 cấp. Trong đó các doanh nghiệp chế biến thực hiện nhân giống mía cấp 1 và giao các hợp tác xã thực hiện nhân giống mía cấp 2, cấp 3.
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong kiểm tra, giám định bệnh hại cây trồng cũng như trong sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp (cải tạo đất, phân bón, xử lý sâu bệnh hại) và xử lý môi trường (vi sinh, tảo, thực vật, nấm...).
- Ứng dụng các kỹ thuật canh tác mới trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh áp dụng quy trình sản xuất thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP; GlobalGAP, hữu cơ và các tiêu chuẩn tương đương). Áp dụng quy trình xen canh và luân canh bắt buộc đối với sản xuất mía nguyên liệu.
- Ứng dụng các công nghệ mới trong tưới tiêu: Tưới tự động, tưới phun sương tiết kiệm nước và nhân công, tưới thẩm thấu...
- Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất từ làm đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch mía, tiến tới áp dụng cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất.
- Ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong quy trình sản xuất, quản lý lưu trữ dữ liệu, truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
[bookmark: dieu_4_1]4. Đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết vùng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu
- Đầu tư tu sửa, nâng cấp, xây dựng hệ thống giao thông nội đồng vùng nguyên liệu mía nhằm kết nối tốt hơn giữa các vùng nguyên liệu với hệ thống giao thông chính, giảm chi phí thu gom, vận chuyển cho nông dân.
- Đầu tư xây dựng các hệ thống thủy lợi phục vụ tưới, đặc biệt là trong mùa khô cho vùng nguyên liệu nhằm tăng năng suất, chất lượng mía nguyên liệu.
- Đầu tư xây dựng các trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện phục vụ thu mua, tiêu thụ mía đường và các sản phẩm từ đường, kết hợp quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác của vùng.
[bookmark: dieu_5_1]5. Cơ chế, chính sách
- Từ nay đến hết năm 2025, tập trung thực hiện tốt các chính sách Trung ương và tỉnh đã ban hành theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030...và các chính sách có liên quan.
- Năm 2025 đến năm 2030 rà soát, sửa đổi bổ sung các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế hợp tác và chính sách phát triển vùng nguyên liệu; bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích các hộ nông dân tự nguyện hợp tác và cùng có lợi; tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất, góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, đi kèm với đó là các chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất như giao thông, thủy lợi, điện,... khuyến khích hoạt động hợp tác, liên kết ngang giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp với nhau để tạo sự phát triển đồng bộ, bền vững.
- Ưu tiên cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách được ban hành.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất mía nguyên liệu; lồng ghép các nội dung phát triển sản xuất mía nguyên liệu vào các chiến lược, kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh và địa phương.
- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã sản xuất mía nguyên liệu, ưu tiên hàng đầu là bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, nhận thức về quản lý và tư duy kinh tế, thương mại, xây dựng các phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp.
[bookmark: dieu_6]6. Nguồn nhân lực
- Triển khai thực hiện có hiệu quả chính hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách phát triển sản xuất mía nguyên liệu, các mô hình sản xuất mía nguyên liệu hiệu quả, mang lại thu nhập cao và ổn định để khuyến khích, thu hút lao động trẻ tham gia sản xuất, nhất là lao động nữ.
- Đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng trong sản xuất mía nguyên liệu cho nông dân, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của lao động nông thôn.
[bookmark: dieu_7]7. Phân bổ, quản lý vùng nguyên liệu
Các nhà máy đường phải thực hiện nghiêm túc theo phương án phát triển vùng nguyên liệu của đơn vị và các hợp đồng liên kết đã ký với các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân, tránh tình trạng tranh chấp vùng nguyên liệu và tranh mua tranh bán.
[bookmark: dieu_8]8. Thị trường tiêu thụ
- Xây dựng kênh phân phối toàn diện để tiết giảm khâu trung gian, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật công nghệ và nâng cao chất lượng quản lý sản xuất để hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm.
- Tăng cường hoạt động marketing, kiểm soát tốt hơn hiệu quả hoạt động của các kênh phân phối hiện có, thực hiện tốt trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, từng bước nghiên cứu mở rộng thị trường thế giới.
- Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, thị trường, marketing nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh, hoàn thiện kênh phân phối.
[bookmark: dieu_9]9. Thông tin tuyên truyền, vận động nông dân
- Tổ chức tuyên truyền về nội dung Đề án đến mọi tổ chức, cá nhân có liên quan trong vùng thực hiện Đề án nhằm tạo sự đồng thuận, nhất quán trong triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, đạt được các mục tiêu đề ra.
- Vận động nông dân thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hoá vào sản xuất, tích cực tham gia, hỗ trợ thực hiện các nội dung của Đề án trên địa bàn.
- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ...) trong công tác tuyên truyền, vận động đối với nông dân tham gia sản xuất; xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình nông dân, phụ nữ, thanh niên sản xuất giỏi trong thực hiện các nội dung của Đề án.
[bookmark: dieu_10]10. Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát
- Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Đề án.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các hợp đồng liên kết giữa các nhà máy đường với các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân để đảm bảo các bên thực hiện đúng các nội dung đã cam kết, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp tranh mua, tranh bán gây bất ổn cho vùng nguyên liệu.
- Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nông dân trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Đề án trên địa bàn.
[bookmark: muc_4]IV. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện
1. Kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí thực hiện Đề án Thí điểm hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía đường tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu mía đường giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 là: 458.950 triệu đồng (Bốn trăm năm mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng).
2. Nguồn vốn thực hiện
2.1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 392.425 triệu đồng, bao gồm:
- Ngân sách trung ương: 375.725 triệu đồng, gồm:
+ Nguồn vốn đầu tư công trung hạn do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.
+ Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; nguồn vốn từ Chương trình Khuyến nông trung ương; vốn lồng ghép thông qua các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020, Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và các nguồn vốn nhà nước hỗ trợ đầu tư khác theo quy định.
- Ngân sách địa phương: 16.700 triệu đồng, bố trí hàng năm thực hiện:
+ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025.
+ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2.2. Vốn đối ứng trực tiếp của doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân để thực hiện các hạng mục đầu tư: 66.525 triệu đồng.
(Chi tiết có các phụ lục kèm theo)
[bookmark: muc_5]V. Tổ chức thực hiện
1. Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Cân đối, bố trí nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Khuyến nông trung ương, vốn lồng ghép thông qua các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Quyết định số 1804/QĐ-TTg; Quyết định số 167/QĐ-TTg) và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để thực hiện Đề án.
- Cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý để hỗ trợ các nội dung xây dựng hệ thống giao thông vùng nguyên liệu, thủy lợi theo Đề án này.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn)
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan: Xây dựng kế hoạch, tham mưu bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Khuyến nông trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để thực hiện các nội dung của Đề án này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án và kiến nghị các giải pháp, chính sách để nhân rộng.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh các mục tiêu, các nội dung và cơ chế hỗ trợ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Đề án (nếu có).
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện Đề án thông qua các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn; vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững), từ các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.
- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương kêu gọi, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực mía đường nhằm thực hiện Đề án hiệu quả.
4. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện các nội dung tại Đề án này trong khả năng cân đối ngân sách địa phương.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong tổ chức thực hiện Đề án; tham mưu cho UBND tỉnh về những vấn đề liên quan lĩnh vực ngành của mình quản lý, giải quyết các vướng mắc (nếu có) để thực hiện Đề án có hiệu quả.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các hợp tác xã lập hồ sơ thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án xây dựng.
6. Sở Công Thương
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan thực hiện các chính sách hỗ trợ các nhà máy đường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh.
- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với mặt hàng đường cát nhập khẩu trên thị trường góp phần ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong ngành mía đường.
7. Liên minh Hợp tác xã tỉnh
- Tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ các và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã. Vận động hợp tác xã tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp.
- Phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn hợp tác xã hoạt động đảm bảo phù hợp theo quy định của Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn; nhân rộng các mô hình hợp tác xã làm ăn hiệu quả; tích cực tư vấn, hỗ trợ thành lập, phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất mía nguyên liệu.
8. UBND các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chuyển đổi số vùng nguyên liệu mía đường gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo chuỗi, ứng dụng quy trình sản xuất điện tử; tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã sản xuất mía nguyên liệu trên địa bàn; tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án.
- Chỉ đạo UBND các xã, các hợp tác xã vùng nguyên liệu bố trí giải phóng mặt bằng để thực hiện các nội dung về xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, thủy lợi; lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn để thực hiện các nội dung của Đề án và tạo điều kiện về đất đai để các hợp tác xã xây dựng cơ sở hạ tầng.
- Thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền thành lập mới các hợp tác xã sản xuất mía nguyên liệu và mở rộng thành viên các hợp tác xã đã có, thực hiện các mô hình khuyến nông, công tác đào tạo, tập huấn.
- Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, kết nối liên kết và tiêu thụ nông sản.
- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất đối với các công trình, dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm cơ sở thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai theo quy định.
- Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát triển sản xuất mía nguyên liệu với cơ quan thường trực và cơ quan chủ trì thực hiện Đề án để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.
9. Các doanh nghiệp chế biến mía đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Bố trí nguồn vốn đối ứng, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện và các đơn vị liên quan để thực hiện các hạng mục đầu tư theo quy định.
- Ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ mía nguyên liệu với các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất mía trong vùng nguyên liệu. Nghiêm túc thực hiện đúng hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ. Chịu trách nhiệm về các hoạt động và tính pháp lý của các hợp đồng liên kết tiêu thụ đã ký.
- Chủ động đề xuất giải pháp, biện pháp, chiến lược để duy trì và phát triển bền vững chuỗi liên kết tiêu thụ mía nguyên liệu.
- Hỗ trợ các hợp tác xã sản xuất mía nguyên liệu mở rộng diện tích sản xuất, mở rộng quy mô thành viên, hộ liên kết và tập huấn các tiêu chuẩn, quy trình sản xuất mía chất lượng cao.
- Phối hợp thường xuyên cùng Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, UBND các xã liên quan và cơ quan chức năng trong thực hiện chuỗi liên kết và các nội dung thuộc Đề án này có liên quan đến đơn vị 
- Thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết và đề xuất phương án xử lý tại chỗ; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
10. Các hợp tác xã tham gia
- Bố trí nguồn vốn đối ứng, mặt bằng để thực hiện các hạng mục đầu tư theo quy định, triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và các hoạt động khác theo Đề án được duyệt. Sử dụng máy móc, thiết bị được hỗ trợ đúng mục đích, đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất nhằm hỗ trợ thành viên trong sản xuất mía nguyên liệu. Báo cáo, phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
- Chủ động kết nối với doanh nghiệp tham gia liên kết, đồng thời vận động thành viên và nông dân sản xuất đồng loạt, áp dụng hình thức mua chung bán chung tạo hiệu quả kinh tế, từng bước mở rộng chuỗi liên kết. Vận động tuyên truyền triển khai Đề án đến các hộ thành viên hợp tác xã, tập trung tổ chức sản xuất đúng quy hoạch, mùa vụ, giám sát kỹ thuật canh tác theo hướng an toàn, đạt chuẩn để phát triển vùng sản xuất mía nguyên liệu bền vững.
- Tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất.
[bookmark: dieu_2_2][bookmark: dieu_2_2_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia;
- Văn phòng điều phối NTM TW;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch (NN) UBND tỉnh;
- PCVP (KT) UBND tỉnh;
- Phòng NN UBND tỉnh;
- Lưu VT. NN (D. Hùng).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Đệ


 
[bookmark: chuong_pl_1]PHỤ LỤC I:
[bookmark: chuong_pl_1_name]TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG LIÊN KẾT VÙNG HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA
(Kèm theo Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)
Đvt: triệu đồng
	TT
	Nội dung hỗ trợ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Địa điểm thực hiện
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách NN
	Đối ứng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách TW
	Ngân sách địa phương
	
	
	
	
	

	I
	GIAI ĐOẠN 2022-2025
	 
	 
	 
	131.500
	131.500
	131.500
	0
	0
	 
	 
	
	

	1
	Tu sửa, nâng cấp, xây dựng đường giao thông nội đồng
	Km
	25
	3.500
	87.500
	87.500
	87.500
	0
	0
	Huyện Nghĩa Đàn
	Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, vốn lồng ghép thông qua các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Quyết định 1804/QĐ-TTg, Quyết định 167/QĐ-TTg); nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác
	
	

	2
	Xây dựng đập dâng, trạm biến áp, trạm bơm và kênh mương
	 
	 
	 
	36.000
	36.000
	36.000
	0
	0
	
	
	
	

	3
	Xây dựng nhà kho cho hợp tác xã
	HTX
	4
	2.000
	8.000
	8.000
	8.000
	0
	0
	
	
	
	

	II
	GIAI ĐOẠN 2026-2030
	 
	 
	 
	191.000
	191.000
	191.000
	0
	0
	 
	
	
	

	1
	Tu sửa, nâng cấp, xây dựng đường giao thông nội đồng
	Km
	40
	3.500
	140.000
	140.000
	140.000
	0
	0
	Huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp
	
	
	

	2
	Xây dựng đập dâng, trạm bơm, kênh mương
	 
	 
	 
	45.000
	45.000
	45.000
	0
	0
	
	
	
	

	3
	Xây dựng nhà kho cho hợp tác xã
	HTX
	3
	2.000
	6.000
	6.000
	6.000
	0
	0
	
	
	
	

	III
	Tổng
	 
	 
	 
	322.500
	322.500
	322.500
	0
	0
	 
	
	
	


 
[bookmark: chuong_pl_2]PHỤ LỤC II:
[bookmark: chuong_pl_2_name]TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN NỘI DUNG PHÁT TRIỂN, CỦNG CỐ, NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC HỢP TÁC XÃ VÀ THÀNH VIÊN TRỒNG MÍA NGUYÊN LIỆU GẮN VỚI ĐẨY MẠNH ÁP DỤNG CƠ GIỚI HÓA VÀO SẢN XUẤT VÀ LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)
Đvt: triệu đồng
	TT
	Nội dung hỗ trợ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Địa điểm thực hiện
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách NN
	Đối ứng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách TW
	Ngân sách địa phương
	
	
	
	
	

	I
	GIAI ĐOẠN 2022-2025
	 
	 
	 
	38.300
	15.900
	9.050
	6.850
	22.400
	 
	 
	
	

	1
	Hỗ trợ tập huấn
	Lớp
	10
	50
	500
	500
	500
	0
	0
	Huyện Nghĩa Đàn
	Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hàng năm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg
	
	

	2
	Đào tạo nghề Giám đốc hợp tác xã
	Lớp
	1
	150
	150
	150
	150
	0
	0
	
	
	
	

	3
	Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã
	HTX
	13
	50
	650
	650
	0
	650
	0
	
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND
	
	

	4
	Hỗ trợ liên kết sản xuất
	Dự án/Kế hoạch
	2
	12.000
	24.000
	12.000
	8.400
	3.600
	12.000
	
	Nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND
	
	

	5
	Hỗ trợ máy móc, thiết bị
	 
	 
	 
	13.000
	2.600
	0
	2.600
	10.400
	
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND
	
	

	5.1
	Máy thu hoạch mía
	Cái
	2
	4.500
	9.000
	1.800
	0
	1.800
	7.200
	
	
	
	

	5.2
	Máy phun thuốc
	Cái
	8
	500
	4.000
	800
	0
	800
	3.200
	
	
	
	

	II
	GIAI ĐOẠN 2026-2030
	 
	 
	 
	56.050
	23.250
	13.400
	9.850
	32.800
	 
	 
	
	

	1
	Hỗ trợ tập huấn
	Lớp
	10
	50
	500
	500
	500
	0
	0
	Huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp
	Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hàng năm theo Quyết định 1804/QĐ-TTg
	
	

	2
	Đào tạo nghề Giám đốc hợp tác xã
	Lớp
	2
	150
	300
	300
	300
	0
	0
	
	
	
	

	3
	Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã
	HTX
	15
	50
	750
	750
	0
	750
	0
	
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND
	
	

	4
	Hỗ trợ liên kết sản xuất
	Dự án/Kế hoạch
	3
	12.000
	36.000
	18.000
	12.600
	5.400
	18.000
	
	Nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND
	
	

	5
	Hỗ trợ máy móc, thiết bị
	 
	 
	 
	18.500
	3.700
	0
	3.700
	14.800
	
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND
	
	

	5.1
	Máy thu hoạch mía
	Cái
	3
	4500
	13.500
	2.700
	0
	2.700
	10.800
	
	
	
	

	5.2
	Máy phun thuốc
	Cái
	10
	500
	5.000
	1.000
	0
	1.000
	4.000
	
	
	
	

	III
	TỔNG
	 
	 
	 
	94.350
	39.150
	22.450
	16.700
	55.200
	 
	 
	
	


 
[bookmark: chuong_pl_3]PHỤ LỤC III:
[bookmark: chuong_pl_3_name]TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN NỘI DUNG KHUYẾN NÔNG VÀ CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHO CÁC HỢP TÁC XÃ, NGƯỜI DÂN TRỒNG MÍA NGUYÊN LIỆU THAM GIA LIÊN KẾT
(Kèm theo Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)
Đvt: triệu đồng
	TT
	Nội dung hỗ trợ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Địa điểm thực hiện
	Ghi chú
	 
	

	
	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách NN
	Đối ứng
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách TW
	Ngân sách địa phương
	
	
	
	 
	

	I
	GIAI ĐOẠN 2022-2025
	 
	 
	 
	9.100
	5.375
	5.375
	0
	3.725
	 
	 
	 
	

	1
	Xây dựng mô hình khuyến nông
	Mô hình
	8
	800
	6.400
	3.200
	3.200
	0
	3.200
	Huyện Nghĩa Đàn
	Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ từ các nguồn vốn khuyến nông, nguồn vốn sự nghiệp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định
	 
	

	2
	Tập huấn ngoài mô hình
	Lớp
	25
	50
	1.250
	1.250
	1.250
	0
	0
	
	
	 
	

	3
	Xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng
	Tổ
	8
	50
	400
	400
	400
	0
	0
	
	
	 
	

	4
	Xây dựng mô hình nhân giống mía 3 cấp
	 
	 
	 
	1.050
	525
	525
	0
	525
	
	
	 
	

	-
	Xây dựng ruộng nhân giống cấp 1
	Ha
	1
	350
	350
	175
	175
	0
	175
	
	
	 
	

	-
	Xây dựng ruộng nhân giống cấp 2,3
	Ha
	5
	140
	700
	350
	350
	0
	350
	
	
	 
	

	II
	GIAI ĐOẠN 2026-2030
	 
	 
	 
	10.000
	6.000
	6.000
	0
	4.000
	Huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp
	
	 
	

	1
	Xây dựng mô hình khuyến nông
	Mô hình
	10
	800
	8.000
	4.000
	4.000
	0
	4.000
	
	
	 
	

	2
	Tập huấn ngoài mô hình
	Lớp
	30
	50
	1.500
	1.500
	1.500
	0
	0
	
	
	 
	

	3
	Xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng
	Tổ
	10
	50
	500
	500
	500
	0
	0
	
	
	 
	

	III
	TỔNG
	 
	 
	 
	19.100
	11.375
	11.375
	0
	7.725
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	


 
[bookmark: chuong_pl_4]PHỤ LỤC IV:
[bookmark: chuong_pl_4_name]TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN NỘI DUNG HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA ĐƯỜNG GẮN VỚI TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THEO CHUỖI; ỨNG DỤNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)
Đvt: triệu đồng
	TT
	Nội dung hỗ trợ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Địa điểm thực hiện
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách NN
	Đối ứng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách TW
	Ngân sách địa phương
	
	
	
	
	

	I
	GIAI ĐOẠN 2022-2025
	 
	 
	 
	3.500
	2.050
	2.050
	0
	1.450
	 
	 
	
	

	1
	Hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số trong quản lý vùng nguyên liệu cho nhà máy đường
	DN
	1
	1.000
	1.000
	300
	300
	0
	700
	Công ty TNHH Mía đường Nghệ An
	Nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước từ các nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; nguồn vốn khuyến nông và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định
	
	

	2
	Đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị,... cho các hợp tác xã, thành viên phục vụ chuyển đổi số
	HTX
	10
	150
	1.500
	750
	750
	0
	750
	Huyện Nghĩa Đàn
	
	
	

	3
	Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã, nông dân
	Lớp
	20
	50
	1.000
	1.000
	1.000
	0
	0
	
	
	
	

	II
	GIAI ĐOẠN 2026-2030
	 
	 
	 
	4.500
	2.350
	2.350
	0
	2.150
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số trong quản lý vùng nguyên liệu cho nhà máy dường
	DN
	2
	1.000
	2.000
	600
	600
	0
	1.400
	Nhà máy đường Sông Lam, Sông Con
	
	
	

	2
	Đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị,... cho các hợp tác xã, thành viên phục vụ chuyển đổi số
	HTX
	10
	150
	1.500
	750
	750
	0
	750
	Huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ
	
	
	

	3
	Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã, nông dân
	Lớp
	20
	50
	1.000
	1.000
	1.000
	0
	0
	
	
	
	

	III
	TỔNG
	 
	 
	 
	8.000
	4.400
	4.400
	0
	3.600
	 
	
	
	


 
[bookmark: chuong_pl_5]PHỤ LỤC V:
[bookmark: chuong_pl_5_name]TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN NỘI DUNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM THU MUA - CUNG ỨNG NÔNG SẢN AN TOÀN CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)
Đvt: triệu đồng
	TT
	Nội dung hỗ trợ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Địa điểm thực hiện
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách NN
	Đối ứng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách TW
	Ngân sách địa phương
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện
	Trung tâm
	1
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	0
	0
	Huyện Nghĩa Đàn
	Vốn đầu tư 13.500 triệu đồng, vốn sự nghiệp 1.500 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
	
	

	III
	Tổng
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	15.000
	0
	0
	 
	 
	
	


 
[bookmark: chuong_pl_6]PHỤ LỤC VI:
[bookmark: chuong_pl_6_name]TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA ĐƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA ĐƯỜNG GIAI ĐOẠN 2022-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)
Đvt: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Ngân sách nhà nước hỗ trợ
	Vốn đối ứng của Doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân
	Tổng kinh phí thực hiện Đề án
	 
	
	
	

	
	
	Tổng
	Ngân sách Trung ương
	 
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	Ngân sách địa phương
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	Vốn đầu tư
	Vốn sự nghiệp
	Tổng
	
	
	
	 
	
	
	

	1
	Đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết vùng hỗ trợ Hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu mía
	322.500
	322.500
	0
	322.500
	0
	0
	322.500
	 
	
	
	

	2
	Phát triển, củng cố, nâng cao năng lực cho các hợp tác xã và thành viên trồng mía nguyên liệu gắn với đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất và liên kết theo chuỗi giá trị
	39.150
	0
	22.450
	22.450
	16.700
	55.200
	94.350
	 
	
	
	

	3
	Khuyến nông và chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ cho các hợp tác xã, người dân trồng mía nguyên liệu tham gia liên kết
	11.375
	0
	11.375
	11.375
	0
	7.725
	19.100
	 
	
	
	

	4
	Hỗ trợ chuyển đổi số vùng nguyên liệu mía đường gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo chuỗi; ứng dụng quy trình sản xuất điện tử
	4.400
	0
	4.400
	4.400
	0
	3.600
	8.000
	 
	
	
	

	5
	Xây dựng trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện
	15.000
	13.500
	1.500
	15.000
	0
	0
	15.000
	 
	
	
	

	III
	Tổng
	392.425
	336.000
	39.725
	375.725
	16.700
	66.525
	458.950
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?


nh s


?


 3871/QĐ


-


BNN


-


CBTTNS ngŕy 29/9/2020 c


?


a B


?


 Nông nghi


?


p vŕ PTNT v


?


 


Ban hŕnh K


?


 ho


?


ch th


?


c hi


?


n Ch


?


 th


?


 s


?


 28/CT


-


TTg ngŕy 14/7/2020 c


?


a Th


?


 tư


?


ng Chính ph


?


 v


?


 


tri


?


n khai các g


i


?


i pháp phát 


tri


?


n 


ngành mía đư


?


ng Vi


?


t Nam trong tình hình m


?


i;


 


Căn c


?


 Quy


?


t đ


?


nh s


?


 1369/


Q


Đ


-


BNN


-


CBTTNS ngŕy 18/4/2018 c


?


a B


?


 Nông nghi


?


p vŕ PTNT v


?


 


phę duy


?


t 


Đ


?


 


án phát tri


?


n mía đư


?


ng đ


?


n năm 2020, đ


?


nh hư


?


ng đ


?


n năm 2030;


 




? Y BAN NHÂN DÂN   T ? NH NGH ?  AN   -------  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc    ---------------  

S ? : 4333/QĐ - UBND  Ngh ?  An, ngày   30  tháng   12  năm 2022   

    QUY ? T Đ ? NH   PHÊ DUY ? T Đ ?  ÁN THÍ ĐI ? M H ?  TR ?  PHÁT TRI ? N VÙNG NGUYÊN LI ? U MÍA  ĐƯ ? NG T ? NH NGH ?  AN NH ? M TH ? C HI ? N M ? C TIÊU PHÁT TRI ? N VÙNG NGUYÊN  LI ? U MÍA ĐƯ ? NG GIAI ĐO ? N 2022 - 2025, Đ ? NH HƯ ? NG Đ ? N NĂM 2030   ? Y BAN NHÂN DÂN T ? NH NGH ?  AN   Căn c ?  Lu ? t T ?  ch ? c chính quy ? n đ ? a phương ngày 19/6/2015; Lu ? t S ? a đ ? i b ?  sung m ? t s ?  đi ? u  c ? a Lu ? t T ?  ch ? c   Chính ph ?  và Lu ? t T ?  ch ? c chính quy ? n đ ? a phương ngày 21/11/2019;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?  98/2018/NĐ - CP ngày 05/7/2018 c ? a Chính ph ?  v ?  chính sách khuy ? n khích  phát tri ? n h ? p tác, liên k ? t trong s ? n xu ? t và tiêu th ?  s ? n ph ? m nông nghi ? p;   Căn c ?  Quy ? t đ ? nh s ?   255/QĐ - TTg ngày 25/02/2021 c ? a Th ?  tư ? ng Chính ph ?  phê duy ? t K ?   ho ? ch cơ  c ? u  l ? i ngành nông nghi ? p giai đo ? n 2021 - 2025;   Căn c ?  Quy ? t đ ? nh s ?  1804/ Q Đ - TTg ngày 13/11/2020 c ? a Th ?  tư ? ng Chính ph ?  phê duy ? t  Chương tr ình h ?  tr ?  phát tri ? n kinh t ?  t ? p  th ? , h ? p t ác xã giai  đo ? n 2021 - 2025;   Căn c ?  Quy ? t đ ? nh s ?  167/QĐ - TTg ngày 03/02/2021 c ? a Th ?  tư ? ng Chính ph ?  phê duy ? t Đ ?  án  l ? a ch ? n, hoàn thi ? n, nhân r ? ng mô hình h ? p tác xã  ki ? u  m ? i hi ? u qu ?  t ? i các đ ? a phương trên  c ?  nư ? c giai đo ? n 2021 - 2025;   Căn c ?  Quy ? t đ ? nh s ?  150/QĐ - TTg ngày 28/01/2022 c ? a Th ?  tư ? ng Chính ph ?  v ?  phê duy ? t  chi ? n lư ? c phát tri ? n nông nghi ? p và nông thôn  b ? n  v ? ng giai đo ? n 2021  -   2030, t ? m nhìn  đ ? n  năm 2050;   Căn c ?  Ch ?  th ?   s ?   28/CT - TTg ngày 14/7/2020 c ? a Th ?  tư ? ng Chính ph ?  v ?  tri ? n khai các gi ? i  pháp phát tri ? n ngành mía đư ? ng Vi ? t Nam trong tình hình m ? i;   Căn c ?  Quy ? t đ ? nh s ?  3871/QĐ - BNN - CBTTNS ngày 29/9/2020 c ? a B ?  Nông nghi ? p và PTNT v ?   Ban hành K ?  ho ? ch th ? c hi ? n Ch ?  th ?  s ?  28/CT - TTg ngày 14/7/2020 c ? a Th ?  tư ? ng Chính ph ?  v ?   tri ? n khai các g i ? i pháp phát  tri ? n  ngành mía đư ? ng Vi ? t Nam trong tình hình m ? i;   Căn c ?  Quy ? t đ ? nh s ?  1369/ Q Đ - BNN - CBTTNS ngày 18/4/2018 c ? a B ?  Nông nghi ? p và PTNT v ?   phê duy ? t  Đ ?   án phát tri ? n mía đư ? ng đ ? n năm 2020, đ ? nh hư ? ng đ ? n năm 2030;  

